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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:     /2025/NQ-HĐND
	Hà Tĩnh, ngày    tháng 12 năm 2025

	(DỰ THẢO)
	


[bookmark: _Toc213267341]NGHỊ QUYẾT
Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao 
và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;
Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14;
Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;
Căn cứ Luật Thư viện số 46/2019/QH14;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập huấn, thi đấu;
Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao;
Căn cứ Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 quy định về xây dựng và thực hiện hương ước của cộng đồng dân cư;
Căn cứ Nghị định 137/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch;
Căn cứ Nghị định 138/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch;
Căn cứ Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng công lập;
Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;
Căn cứ Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao;
Thông tư số 06/2025/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản tu bổ, phục hồi di tích; định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản tu bổ, phục hồi di tích;
Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030; Báo cáo thẩm tra của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.
[bookmark: _Toc213267342]Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc213267343]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Các cơ quan quản lý nhà nước;
b) Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh;
c) Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
[bookmark: _Toc213267344]Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Một nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn một chính sách hỗ trợ có mức hỗ trợ cao nhất.
2. Những công trình đã cân đối đủ nguồn vốn từ các chương trình, dự án và nguồn xã hội hoá thì không được hưởng chính sách này.
3. Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định quản lý tài chính, ngân sách của Nhà nước.
[bookmark: _Toc213267345]Điều 3. Kinh phí thực hiện
1. Ngân sách tỉnh.
2. Các nguồn kinh phí huy động nguồn lực thông qua lồng ghép từ các chương trình, dự án trên địa bàn.
3. Các nguồn kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
4. Các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật.
[bookmark: _Toc213267346]Chương II
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
[bookmark: _Toc213267347]Mục 1
HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH 
VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc213267348][bookmark: _Hlk210891913]Điều 4. Hỗ trợ xây dựng công trình nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố
[bookmark: _Toc213267349]1. Nội dung, mức hỗ trợ
Hỗ trợ 20% kinh phí xây dựng công trình nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; tối đa 300.000.000 đồng/công trình.
[bookmark: _Toc213267350]2. Phương thức hỗ trợ
[bookmark: _Hlk210890555]Hỗ trợ trực tiếp cho Ủy ban nhân dân xã, phường.
[bookmark: _Toc213267351]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân xã, phường.
b) Bản sao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.
c) Văn bản thẩm định báo cáo kinh tế, kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền.
[bookmark: _Toc213267352]4. Quy trình thực hiện
a) Trước ngày 30 tháng 7 hằng năm, Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trước ngày 30 tháng 8 hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức kiểm tra, thẩm định đối tượng, điều kiện, thống nhất bằng biên bản với địa phương và tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267353]Điều 5. Hỗ trợ xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
[bookmark: _Toc213267354]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
Hỗ trợ thôn/bản/tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước; mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/hương ước, quy ước.
[bookmark: _Toc213267355]2. Điều kiện hưởng chính sách
Hương ước, quy ước xây dựng, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 và các quy định sửa đổi, bổ sung     (nếu có).
[bookmark: _Toc213267356]3. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường.
[bookmark: _Toc213267357]4. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân xã/phường kèm theo danh sách trích ngang các thôn, bản, tổ dân phố đề nghị hưởng chính sách.
b) Quyết định công nhận hương ước, quy ước.
c) Bản sao hương ước, quy ước.
[bookmark: _Toc213267358]5. Quy trình thực hiện
a) Trước ngày 30 tháng 7 hằng năm, Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trước ngày 30 tháng 8 hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định đối tượng, điều kiện và tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267359]Điều 6. Hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ hội thuộc danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các lễ hội lớn gắn với phát triển du lịch
[bookmark: _Toc213267360]1. Đối tượng hỗ trợ
a) Các lễ hội thuộc danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Cầu Ngư - Nhượng Bạn, Lễ hội Cầu Ngư làng Cam Lâm, Lễ hội Đền Lê Khôi, Lễ hội Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác;
b) Các lễ hội lớn gắn với phát triển du lịch: Lễ hội Chùa Hương Tích, Lễ hội Đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Lễ Rước sắc Sơn Phòng - Hàm Nghi, Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương, Lễ hội Bùi Cầm Hổ.
[bookmark: _Toc213267361]2. Mức hỗ trợ
Tối đa 200.000.000 đồng/lễ hội/lần.
[bookmark: _Toc213267362]3. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp cho Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức lễ hội.
[bookmark: _Toc213267363]4. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân xã, phường.
b) Kế hoạch tổ chức lễ hội.
c) Dự toán kinh phí tổ chức lễ hội.
d) Quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ hội.
[bookmark: _Toc213267364]5. Quy trình thực hiện
a) Trước thời điểm tổ chức lễ hội 60 ngày, Ủy ban nhân dân xã, phường có lễ hội thuộc đối tượng hỗ trợ được quy định tại khoản 1 Điều này gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267365]Mục 2
HỖ TRỢ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY 
GIÁ TRỊ DI SẢN VẬT THỂ, PHI VẬT THỂ
[bookmark: _Toc213267366]Điều 7. Hỗ trợ chống xuống cấp di tích
[bookmark: _Toc213267367]1. Đối tượng hỗ trợ
a) Di tích quốc gia đặc biệt.
b) Di tích quốc gia.
c) Di tích cấp tỉnh.
[bookmark: _Toc213267368]2. Mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ từ 1.000.000.000 đồng đến tối đa 2.000.000.000 đồng/di tích đối với các di tích xuống cấp rất nghiêm trọng (không đảm bảo sử dụng cần phải tu bổ, phục hồi khẩn cấp nhằm tránh nguy cơ sụp đổ, phế tích).
b) Hỗ trợ từ 500.000.000 đồng đến tối đa 1.000.000.000 đồng/di tích đối với các di tích xuống cấp nghiêm trọng (có hệ thống cấu kiện như: vì kèo, tường, mái, hệ thống cột thuộc di tích gốc bị hư hỏng, xuống cấp; trong đó có 2/3 cấu kiện hoặc kết cấu khối, mảng có nguy cơ sụp đổ cần phải được thay thế, tu bổ, tôn tạo).
c) Hỗ trợ từ 300.000.000 đồng đến tối đa 500.000.000 đồng/di tích đối với các di tích xuống cấp từng phần (là di tích có một số cấu kiện trong một số hạng mục thuộc di tích gốc bị hư hỏng, xuống cấp; trong đó có 1/3 cấu kiện cần phải thay thế, tu bổ để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến các cấu kiện, hạng mục khác).
d) Hỗ trợ từ 200.000.000 đồng đến tối đa 300.000.000 đồng/di tích đối với các di tích xuống cấp một phần là các di tích có một số bộ phận cấu kiện đơn lẻ bị hư hỏng, cần phải được gia cố hoặc thay thế.
đ) Hỗ trợ khảo sát, đánh giá di tích xuống cấp và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, phục hồi di tích; lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết di tích tối đa 120.000.000 đồng/hồ sơ/di tích.
[bookmark: _Toc213267369]3. Điều kiện hưởng chính sách
a) Chủ sở hữu di tích, tổ chức được giao quản lý di tích phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; di tích không nằm trong diện đang tranh chấp, khiếu kiện hoặc diện phải giải tỏa.
b) Trong trường hợp các di tích có cùng mức độ xuống cấp thì thứ tự ưu tiên hỗ trợ lần lượt như sau:
- Di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh.
- Di tích kiến trúc nghệ thuật.
- Di tích khảo cổ học.
- Di tích lưu niệm sự kiện lịch sử, văn hóa.
- Di tích lưu niệm danh nhân.
[bookmark: _Toc213267370]4. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có di tích được hỗ trợ.
[bookmark: _Toc213267371]5. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này:
- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của chủ sở hữu di tích, tổ chức được giao quản lý di tích.
- Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân xã phường.
- Văn bản xác nhận di tích bị xuống cấp để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, phục hồi di tích và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết di tích của cơ quan chuyên môn về văn hóa.
- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, phục hồi di tích và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết di tích đảm bảo đúng quy định.
- Văn bản phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ phục hồi di tích; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết di tích của Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này:
- Báo cáo Thuyết minh sự xuống cấp của di tích để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, phục hồi di tích;
- Dự toán kinh phí tu bổ, phục hồi di tích (trong đó xác định các loại nguồn lực gồm: nguồn xã hội hóa, đề nghị ngân sách hỗ trợ và nguồn vốn hợp pháp khác để tu bổ, phục hồi di tích);
- Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, phục hồi di tích.
[bookmark: _Toc213267372]6. Quy trình thực hiện
a) Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, Chủ sở hữu di tích, tổ chức được giao quản lý di tích gửi Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đến .
b) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị của Chủ sở hữu di tích, tổ chức được giao quản lý di tích, Ủy ban nhân dân xã phường gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 5 Điều này đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c) Trước ngày 01 tháng 6 hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
d) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
đ) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267373]Điều 8. Hỗ trợ đối với các hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia, di sản văn hóa được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh
[bookmark: _Toc213267374]1. Mức hỗ trợ:
a) Hỗ trợ 50 triệu đồng cho 01 (một) hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia.
b) Hỗ trợ 50 triệu đồng cho 01 (một) di sản văn hóa được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
c) Hỗ trợ 100 triệu đồng cho 01 (một) di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
d) Hỗ trợ 50 triệu đồng cho 01 (một) di tích được xếp hạng di tích quốc gia.
đ) Hỗ trợ 30 triệu đồng cho 01 (một) di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh.
[bookmark: _Toc213267375]2. Phương thức hỗ trợ
a) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Hỗ trợ thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường nơi chủ sở hữu bảo vật quốc gia cư trú hoặc trực tiếp cho cơ quan, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia.
b) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: Hỗ trợ trực tiếp Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có di sản được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
c) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này: Hỗ trợ thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường có di tích hoặc cơ quan, tổ chức được giao quản lý di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh.
[bookmark: _Toc213267376]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của chủ sở hữu bảo vật.
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi chủ sở hữu bảo vật quốc gia cư trú hoặc cơ quan, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia.
- Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia.
b) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có di sản văn hóa được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
- Quyết định ghi danh di sản văn hóa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
c) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của chủ sở hữu di tích hoặc tổ chức, cá nhân được giao quản lý di tích.
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có di tích được xếp hạng.
- Danh sách các di tích đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.
- Quyết định xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt; Quyết định xếp hạng di tích cấp Quốc gia; Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh.
[bookmark: _Toc213267377]4. Quy trình thực hiện
a) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này:
- Chủ sở hữu hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia gửi Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đến Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia.
Trường hợp bảo vật quốc gia được giao cho cơ quan, tổ chức quản lý thì cơ quan, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia gửi Văn bản đề nghị đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của chủ sở hữu hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát, tổng hợp, hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường hoặc cơ quan, tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
- Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
b) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này:
- Ủy ban nhân dân xã, phường gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ gửi Sở Tài chính.
- Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
c) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này:
- Chủ sở hữu di tích được xếp hạng gửi Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đến Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có di tích được xếp hạng.
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của chủ sở hữu di tích, Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát, tổng hợp, hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều này gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ gửi Sở Tài chính.
- Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267378]Điều 9. Hỗ trợ kinh phí bảo vệ và thực hiện lễ nghi tại các di tích đã được xếp hạng
[bookmark: _Toc213267379]1. Mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ kinh phí bảo vệ và thực hiện lễ nghi tại các di tích quốc gia không có nguồn thu; mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/di tích/tháng.
b) Hỗ trợ kinh phí bảo vệ và thực hiện lễ nghi tại các di tích cấp tỉnh không có nguồn thu; mức hỗ trợ 500.000 đồng/di tích/tháng.
[bookmark: _Toc213267380]2. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ 01 (một) lần/năm, thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có di tích được hỗ trợ.
[bookmark: _Toc213267381]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân xã, phường.
b) Danh sách các di tích đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ.
[bookmark: _Toc213267382]4. Quy trình thực hiện
a) Trước ngày 01 tháng 6 hàng năm, Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát, tổng hợp, hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267383]Điều 10. Hỗ trợ đối với các câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Sắc Bùa, Ca trù, Trò Kiều
[bookmark: _Toc213267384]1. Mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ kinh phí thành lập mới Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Câu lạc bộ Sắc Bùa trong cộng đồng dân cư: 40.000.000 đồng/câu lạc bộ/lần.
b) Hỗ trợ kinh phí thành lập mới Câu lạc bộ Ca trù, Trò Kiều trong cộng đồng dân cư: 100.000.000 đồng/Câu lạc bộ/lần.
c) Hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Câu lạc bộ Sắc Bùa trong cộng đồng dân cư: 10.000.000 đồng/câu lạc bộ/năm.
d) Hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Ca trù, Câu lạc bộ Trò Kiều trong cộng đồng dân cư: 30.000.000 đồng/câu lạc bộ/năm.
đ) Hỗ trợ kinh phí cho các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong tỉnh đi tham gia biểu diễn, tuyên truyền, quảng bá Dân ca Ví, Giặm: 50.000.000/lần.
e) Hỗ trợ các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm ngoại tỉnh (không thuộc tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) đến giao lưu, biểu diễn về Dân ca Ví, Giặm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: 50.000.000/lần.
[bookmark: _Toc213267385]2. Điều kiện hưởng chính sách
a) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều này, các câu lạc bộ phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
- Có tối thiểu 15 thành viên trở lên;
- Được Ủy ban nhân dân xã, phường Quyết định thành lập;
- Có Kế hoạch, Quy chế hoạt động.
b) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm c, điểm d Khoản 1 Điều này, đảm bảo các điều kiện sau đây:
- Hoạt động tối thiểu 12 buổi sinh hoạt/năm.
- Có sổ ghi chép, báo cáo đầy đủ nội dung, hình thức và kết quả các buổi sinh hoạt.
- Có ít nhất 70% hội viên tham gia thường xuyên trong các buổi sinh hoạt.
- Được Ủy ban nhân dân xã, phường hoặc cơ quan quản lý chuyên môn đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.
c) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm đ, điểm e Khoản 1 Điều này đảm bảo các điều kiện sau đây:
- Có Quyết định thành lập;
- Có Chương trình, Kế hoạch, Quy chế hoạt động;
- Trong năm, tham gia ít nhất từ 02 đến 03 hoạt động giao lưu, biểu diễn, liên hoan hoặc sự kiện do cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu Dân ca Ví, Giặm;
- Có ít nhất 01 chương trình hoặc hoạt động phối hợp tuyên truyền, biểu diễn phục vụ cộng đồng tại địa phương.
[bookmark: _Toc213267386]3. Phương thức hỗ trợ
a) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d Khoản 1 Điều này: Hỗ trợ thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường nơi thành lập Câu lạc bộ.
b) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm đ, điểm e Khoản 1 Điều này: Hỗ trợ trực tiếp cho các Câu lạc bộ.
[bookmark: _Toc213267387]4. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều này:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân xã, phường.
- Quyết định thành lập Câu lạc bộ.
- Kế hoạch, Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.
b) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm c, điểm d Khoản 1 Điều này:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân xã, phường.
- Danh sách các Câu lạc bộ đề nghị được hỗ trợ chính sách.
- Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ.
- Báo cáo hoạt động của Câu lạc bộ.
c) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm đ, điểm e Khoản 1 Điều này:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách;
- Dự toán kinh phí;
- Quyết định thành lập.
- Chương trình, Kế hoạch, Quy chế hoạt động.
- Báo cáo kết quả hoạt động.
[bookmark: _Toc213267388]5. Quy trình thực hiện
a) Đối với quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d Khoản 1 Điều này
- Trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát, tổng hợp, hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính;
- Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và;
- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
b) Đối với quy định tại điểm đ, e, Khoản 1 Điều này
- Các tổ chức đủ điều kiện thụ hưởng chính sách gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại điểm c, khoản 5 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của các tổ chức đủ điều kiện thụ hưởng chính sách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính;
- Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và;
- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267389]Điều 11. Hỗ trợ đối với nghệ nhân, chủ thể văn hóa phi vật thể
[bookmark: _Toc213267390]1. Mức hỗ trợ
a) Trợ cấp sinh hoạt hàng tháng đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; mức trợ cấp cụ thể như sau:
- Đối với Nghệ nhân nhân dân: 5.000.000/người/tháng.
- Đối với Nghệ nhân ưu tú: 3.000.000đ/người/tháng.
b) Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú khi chết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng được nhà nước hỗ trợ 10.000.000 đồng chi phí mai táng.
[bookmark: _Toc213267391]2. Điều kiện hưởng chính sách
a) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này: Chỉ hỗ trợ đối với các nghệ nhân không thuộc diện được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
b) Các nghệ nhân thôi hưởng chính sách hỗ trợ trong các trường hợp sau: Bị thu hồi, hủy bỏ Quyết định phong tặng hoặc bị tước danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; qua đời; bị tòa án tuyên bố mất tích; định cư ở nước ngoài; có đơn tự nguyện thôi hưởng hỗ trợ.
[bookmark: _Toc213267392]3. Phương thức hỗ trợ
a) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Hỗ trợ hàng tháng, chi trả qua tài khoản ngân hàng.
b) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho nghệ nhân, thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường nơi nghệ nhân cư trú.
[bookmark: _Toc213267393]5. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này:
[bookmark: _Toc213267394]- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Bản sao Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.
- Danh sách các “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” đề nghị hỗ trợ.
b) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này:
- Công văn đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” đang cư trú.
- Giấy chứng tử.
[bookmark: _Toc213267395]6. Quy trình thực hiện
a) Đối với chính sách quy định điểm a Khoản 1 Điều này:
- Trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, tổng hợp, hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều này gửi Sở Tài chính.
- Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
b) Đối với chính sách quy định điểm c Khoản 1 Điều này: thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết mai táng phí, tử tuất.
[bookmark: _Toc213267396]Điều 12. Hỗ trợ sưu tầm, số hóa, xuất bản các ấn phẩm về các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu, danh nhân văn hóa được UNESCO ghi danh
[bookmark: _Toc213267397]1. Mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 100% kinh phí cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện tư liệu hóa, số hóa các làn điệu, lời cổ, bản nhạc cổ các di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Hà Tĩnh được UNESCO ghi danh; tối đa 100 triệu đồng.
b) Hỗ trợ 50% kinh phí cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện sưu tầm, xuất bản các tác phẩm, ấn phẩm về di sản tư liệu của tỉnh Hà Tĩnh được UNESCO ghi danh; tối đa 100 triệu đồng.
c) Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện sưu tầm, xuất bản tác phẩm, vật phẩm gắn với danh nhân văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh được UNESCO ghi danh; tối đa 300 triệu đồng.
[bookmark: _Toc213267398]2. Điều kiện hưởng chính sách
a) Có sản phẩm hoàn thiện được hội đồng chuyên môn thẩm định và có đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến nội dung hỗ trợ.
b) Đối với di sản tư liệu được sưu tầm, số hóa, xuất bản ấn phẩm và các hình thức khác có nội dung mới và sản phẩm được xuất bản lần đầu do cơ quan chuyên môn thẩm định, chứng nhận.
[bookmark: _Toc213267399]3. Phương thức hỗ trợ
[bookmark: _Hlk210890737]Hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.
[bookmark: _Toc213267400]5. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
- Dự toán kinh phí.
- Hồ sơ có liên quan nội dung đề nghị hỗ trợ.
[bookmark: _Toc213267401]6. Quy trình thực hiện
a) Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện thụ hưởng chính sách gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 5 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện thụ hưởng chính sách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267402]Điều 13. Hỗ trợ kinh phí tổ chức truyền dạy kỹ năng diễn xướng, hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động về câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Trò Kiều
[bookmark: _Toc213267403]1. Đối tượng hỗ trợ
a) Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh.
b) Các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Toc213267404]2. Mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức lớp truyền dạy kỹ năng diễn xướng, hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động về câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; tối đa 300 triệu đồng/lớp/năm.
b) Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức lớp truyền dạy kỹ năng diễn xướng, hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động về câu lạc bộ ca Trù, trò Kiều; tối đa 60 triệu đồng/lớp/năm.
[bookmark: _Toc213267405]3. Điều kiện hỗ trợ
a) Có kế hoạch tổ chức lớp truyền dạy được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó nêu rõ mục tiêu, nội dung, thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia, đội ngũ giảng dạy và dự toán kinh phí thực hiện.
b) Lớp học phải có ít nhất 100 học viên trở lên, là thành viên CLB Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca Trù, trò Kiều.
c) Giảng viên, nghệ nhân, người hướng dẫn phải là những người có chuyên môn, có uy tín, đã được công nhận danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân hoặc có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động bảo tồn, truyền dạy di sản.
[bookmark: _Toc213267406]4. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.
[bookmark: _Toc213267407]5. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Kế hoạch tổ chức tập huấn.
c) Dự toán kinh phí.
[bookmark: _Toc213267408]6. Quy trình thực hiện
a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 5 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện thụ hưởng chính sách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267409]Điều 14. Hỗ trợ kinh phí cho ca nương, kép đàn thuộc các câu lạc bộ Ca trù, trên địa bàn tỉnh tham gia tập huấn nâng cao kiến thức
[bookmark: _Toc213267410]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
Hỗ trợ 100% học phí, chi phí ăn, nghỉ, đi lại và các khoản thu khác của Ban Tổ chức, tối đa 10 triệu đồng/người/lớp.
[bookmark: _Toc213267411]2. Điều kiện hưởng chính sách
Được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử tham gia.
[bookmark: _Toc213267412]3. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
[bookmark: _Toc213267413]4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Thông báo mở lớp, văn bản triệu tập của cơ sở đào tạo, cơ quan chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c) Quyết định cử tham gia Tập huấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
d) Các chứng từ liên quan khác đến nội dung hỗ trợ như các khoản thu (nếu có) của Ban Tổ chức.
[bookmark: _Toc213267414]5. Quy trình thực hiện
a) Trước thời điểm tổ chức tập huấn ít nhất 30 (ba mươi) ngày (trừ trường hợp văn bản triệu tập của các cơ sở đào tạo gửi muộn, thời gian có thể rút ngắn hơn nhưng không dưới 15 ngày), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này về Sở Tài chính.
b) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
c) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267415]Mục 3
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
[bookmark: _Toc213267416]Điều 15. Hỗ trợ kinh phí thuê cộng tác viên tham gia biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị
[bookmark: _Toc213267417]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh để thuê cộng tác viên tham gia biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; mức hỗ trợ từ 3.000.000 đến 7.000.000 đồng/người/chương trình.
[bookmark: _Toc213267418]2. Điều kiện hưởng chính sách
Tùy thuộc vào quy mô của mỗi chương trình nhưng số lượng cộng tác viên được hỗ trợ tối đa 20 người/chương trình.
[bookmark: _Toc213267419]3. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ thông qua Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh.
[bookmark: _Toc213267420]4. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Văn bản đồng ý chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Dự toán kinh phí.
[bookmark: _Toc213267421]5. Quy trình thực hiện
a) Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267422]Điều 16. Hỗ trợ kinh phí tham gia cuộc thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp
[bookmark: _Toc213267423]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh tham gia cuộc thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc; mức hỗ trợ: tối thiểu từ 1.500.000.000 đồng/cuộc.
[bookmark: _Toc213267424]2. Điều kiện hưởng chính sách
Tối đa 01 (một) cuộc/năm.
[bookmark: _Toc213267425]3. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh.
[bookmark: _Toc213267426]4. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Văn bản đồng ý chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Dự toán kinh phí.
[bookmark: _Toc213267427]5. Quy trình thực hiện
a) Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267428]Điều 17. Hỗ trợ xây dựng chương trình, vở diễn dân ca Nghệ Tĩnh thể nghiệm
[bookmark: _Toc213267429]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh để xây dựng chương trình, vở diễn dân ca Nghệ Tĩnh thể nghiệm; mức hỗ trợ tối đa 1.000.000.000đ/chương trình, vở diễn/năm.
[bookmark: _Toc213267430]2. Điều kiện hưởng chính sách
Hỗ trợ tối đa 01 chương trình hoặc 01 vở diễn/năm.
[bookmark: _Toc213267431]3. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.
[bookmark: _Toc213267432]4. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Văn bản đồng ý chủ trương xây dựng chương trình, vở diễn của Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Dự toán kinh phí.
[bookmark: _Toc213267433]5. Quy trình thực hiện
a) Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267434]Mục 4
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC
[bookmark: _Toc213267435]Điều 18. Hỗ trợ bổ sung nguồn tài nguyên thông tin phục vụ thư viện lưu động và luân chuyển về cơ sở
[bookmark: _Toc213267436]1. Đối tượng, mức hỗ trợ:
Hỗ trợ kinh phí cho Thư viện tỉnh để bổ sung nguồn tài nguyên thông tin phục vụ thư viện lưu động và luân chuyển về cơ sở; mức hỗ trợ từ 1.000.000.000 - 1.500.000.000 đồng/năm.
[bookmark: _Toc213267437]2. Điều kiện hưởng chính sách
a) Chưa được hưởng hỗ trợ từ chính sách tương tự trong cùng kỳ tài chính.
b) Có kế hoạch phát triển công tác phục vụ lưu động được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
[bookmark: _Toc213267438]3. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ 01 (một) lần/năm, trực tiếp cho Thư viện tỉnh.
[bookmark: _Toc213267439]4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Dự toán kinh phí.
c) Hồ sơ có liên quan nội dung đề nghị hỗ trợ (nếu có).
[bookmark: _Toc213267440]5. Quy trình thực hiện
a) Thư viện tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267441]Điều 19. Hỗ trợ phát triển thư viện cộng đồng xã, phường, thôn, xóm, tổ dân phố
[bookmark: _Toc213267442]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ kinh phí bổ sung nguồn tài nguyên thông tin cho Thư viện cộng đồng xã, phường; mức hỗ trợ từ 100.000.000 - 200.000.000 đồng/thư viện/năm.
b) Hỗ trợ kinh phí bổ sung nguồn tài nguyên thông tin cho Thư viện cộng đồng thôn, xóm, tổ dân phố; mức hỗ trợ từ 50.000.000 - 70.000.000 đồng/thư viện/năm.
[bookmark: _Toc213267443]2. Điều kiện hưởng chính sách
Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a,b khoản 1 Điều này, Yêu cầu phải có tủ sách phục vụ cộng đồng dân cư và đi vào hoạt động ổn định tối thiểu 12 tháng.
[bookmark: _Toc213267444]3. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp cho Ủy ban nhân dân các xã, phường.
[bookmark: _Toc213267445]4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Bản sao quyết định thành lập.
[bookmark: _Toc213267446]5. Quy trình thực hiện
a) Ủy ban nhân dân xã, phường gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267447]Mục 5
THƯỞNG THÀNH TÍCH
TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT
[bookmark: _Toc213267448]Điều 20. Thưởng cho cá nhân được trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” trong lĩnh vực Văn học Nghệ thuật; được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”
[bookmark: _Toc213267449]1. Mức thưởng
a) Đối với “Giải thưởng Hồ Chí Minh”: Thưởng 100.000.000 đồng.
b) Đối với “Giải thưởng Nhà nước”: Thưởng 50.000.000 đồng.
c) Đối với “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ nhân nhân dân”: Thưởng 50.000.000 đồng.
d) Đối với “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân ưu tú”: Thưởng 30.000.000 đồng.
[bookmark: _Toc213267450]2. Điều kiện hưởng chính sách
Đối tượng thụ hưởng chính sách là công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh.
[bookmark: _Toc213267451]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Bản sao Quyết định tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” trong lĩnh vực Văn học Nghệ thuật; được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.
[bookmark: _Toc213267452]4. Quy trình thực hiện
a) Cá nhân đạt “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” trong lĩnh vực Văn học Nghệ thuật, được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của đối tượng thụ hưởng chính sách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp tiền thưởng theo quy định.
[bookmark: _Toc213267453]Điều 21. Thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, quốc tế
[bookmark: _Toc213267454]1. Mức thưởng
a) Giải cá nhân:
a.1) Đối với các cuộc thi, liên hoan, hội diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp thế giới:
- Đạt giải Đặc biệt, giải Vàng, giải Nhất, giải A, giải Xuất sắc: Thưởng 100.000.000 đồng/giải.
- Đạt giải Bạc, giải Nhì, giải B: Thưởng 70.000.000 đồng/giải.
- Đạt giải Đồng, giải Ba, giải C: Thưởng 50.000.000 đồng/giải.
a.2) Đối với các cuộc thi, liên hoan, hội diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp châu lục, khu vực quốc tế:
- Đạt giải Đặc biệt, giải Vàng, giải Nhất, giải A, giải Xuất sắc: Thưởng 50.000.000 đồng/giải.
- Đạt giải Bạc, giải Nhì, giải B: Thưởng 30.000.000 đồng/giải.
- Đạt giải Đồng, giải Ba, giải C: Thưởng 20.000.000 đồng/giải.
a.3) Đối với các cuộc thi, liên hoan, hội diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc:
- Đạt giải Đặc biệt, giải Vàng, giải Nhất, giải A, giải Xuất sắc: Thưởng 25.000.000 đồng/giải.
- Đạt giải Bạc, giải Nhì, giải B: Thưởng 15.000.000 đồng/giải.
- Đạt giải Đồng, giải Ba, giải C: Thưởng 10.000.000 đồng/giải.
a.4) Đối với các cuộc thi, liên hoan, hội diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp khu vực trong nước:
- Đạt giải Đặc biệt, giải Vàng, giải Nhất, giải A, giải Xuất sắc: Thưởng 20.000.000 đồng/giải.
- Đạt giải Bạc, giải Nhì, giải B: Thưởng 10.000.000 đồng/giải.
- Đạt giải Đồng, giải Ba, giải C: Thưởng 5.000.000 đồng/giải.
b) Giải tập thể:
Mức thưởng cho giải tập thể được tính bằng số lượng người đồng tác giả của giải thưởng nhân với mức thưởng của cá nhân tương ứng quy định tại điểm a khoản này.
[bookmark: _Toc213267455]2. Điều kiện hưởng chính sách
a) Được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia.
b) Có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh.
c) Về quy mô của hội diễn, liên hoan, cuộc thi:
- Đối với các cuộc thi về văn học, nghệ thuật khu vực, quốc tế (Không bao gồm các giải thưởng mang tính chuyên đề).
- Đối với các hội diễn, liên hoan, cuộc thi về văn học, nghệ thuật toàn quốc, khu vực trong nước: Phải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam và các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức.
[bookmark: _Toc213267456]3. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ thông qua cơ quan, đơn vị, địa phương cử tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan, hội diễn…
[bookmark: _Toc213267457]4. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Văn bản cử tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan, hội diễn….
c) Bản sao Quyết định hoặc Giấy chứng nhận đạt thành tích tại cuộc thi, liên hoan, hội diễn….
[bookmark: _Toc213267458]5. Quy trình thực hiện
a) Cơ quan, đơn vị, địa phương cử tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan, hội diễn… gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương cử tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan, hội diễn…, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267459]Điều 22. Thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại các hội diễn, liên hoan, cuộc thi văn học, nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, tuyên truyền giới thiệu sách, đại sứ văn đọc toàn quốc
[bookmark: _Toc213267460]1. Mức thưởng
a) Đối với giải cá nhân:
- Đạt giải Đặc biệt, giải Vàng, giải Nhất, giải A, giải Xuất sắc: Hỗ trợ 5.000.000 đồng/giải.
- Đạt giải Bạc, giải Nhì, giải B: Hỗ trợ 3.000.000 đồng/giải.
- Đạt giải Đồng, giải Ba, giải C: Hỗ trợ 2.000.000 đồng/giải.
b) Đối với giải tập thể:
- Đạt giải Đặc biệt, giải Vàng, giải Nhất, giải A, giải Xuất sắc: Hỗ trợ 10.000.000 đồng/giải.
- Đạt giải Bạc, giải Nhì, giải B: Hỗ trợ 6.000.000 đồng/giải.
- Đạt giải Đồng, giải Ba, giải C: Hỗ trợ 4.000.000 đồng/giải.
[bookmark: _Toc213267461]2. Phương thức chi thưởng
Chi thưởng 01 (một) lần, thông qua cơ quan, đơn vị, địa phương cử tập thể, cá nhân tham gia hội diễn, liên hoan, cuộc thi, hội thi.
[bookmark: _Toc213267462]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Văn bản cử tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan, hội diễn, hội thi.
c) Bản sao Quyết định hoặc Giấy chứng nhận đạt thành tích tại cuộc thi, liên hoan, hội diễn, hội thi.
[bookmark: _Toc213267463]4. Quy trình thực hiện
a) Cơ quan, đơn vị, địa phương cử tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan, hội diễn, hội thi gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương cử tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan, hội diễn, hội thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267464]Chương III
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO
[bookmark: _Toc213267465]Mục 1
CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM
VÀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG
[bookmark: _Toc213267466]Điều 23. Chính sách tiền lương
[bookmark: _Toc213267467]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
a) Huấn luyện viên, vận động viên các đội thể thao của tỉnh được hưởng chế độ tiền lương, tiền hỗ trợ tập luyện, tập huấn, thi đấu theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.
b) Ngoài chế độ được quy định tại điểm a khoản này, các huấn luyện viên và vận động viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước còn được hỗ trợ thêm như sau:
- Đối với Đội tuyển Bóng chuyền Hà Tĩnh khi thi đấu tại giải Vô địch Quốc gia: huấn luyện viên trưởng: 50.000.000 đồng/người/tháng; huấn luyện viên phó: 20.000.000 đồng/người/tháng; cầu thủ đội hình chính: 20.000.000 đồng/người/tháng; cầu thủ đội hình dự bị loại 1: 15.000.000 đồng/người/tháng; cầu thủ đội hình dự bị loại 2: 7.000.000 đồng/người/tháng;
- Đối với Đội tuyển Bóng chuyền Hà Tĩnh khi thi đấu tại giải hạng A toàn quốc: huấn luyện viên trưởng: 40.000.000 đồng/người/tháng; huấn luyện viên phó: 20.000.000 đồng/người/tháng; cầu thủ đội hình chính: 15.000.000 đồng/người/tháng; cầu thủ đội hình dự bị loại 1: 10.000.000 đồng/người/tháng; cầu thủ đội hình dự bị loại 2: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Đối với Đội tuyển bóng đá các lứa tuổi U9, U11, U13, U15, U17, U19, U21: huấn luyện viên trưởng: 20.000.000 đồng/người/tháng; huấn luyện viên phó: 12.000.000 đồng/người/tháng;
- Đối với huấn luyện viên các bộ môn khác (ngoài bộ môn bóng đá, bộ môn bóng chuyền): 10.000.000 đồng/người/tháng.
c) Nhân viên y tế (bao gồm bác sĩ, kỹ thuật y, điều dưỡng) trực tiếp phục vụ các đội thể thao của tỉnh khi đi thi đấu được hưởng tiền lương theo ngày thực tế tập huấn, thi đấu như sau:
c.1) Trường hợp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:
- Bác sĩ được chi trả tiền lương bằng tiền lương của huấn luyện viên đội tuyển tương ứng;
- Kỹ thuật y được chi trả tiền lương bằng tiền lương của vận động viên đội tuyển tương ứng;
c.2) Trường hợp đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước:
Được hưởng nguyên tiền lương đang được hưởng (bao gồm mức lương, phụ cấp lương nếu có) do cơ quan quản lý chi trả; được hưởng khoản tiền bù chênh lệch trong trường hợp tiền lương đang được hưởng tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường trong tháng thấp hơn so với tiền lương quy định tại tiết c.1 điểm này;
Tiền lương tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường được xác định bằng tiền lương của tháng trước liền kề trước khi nhân viên y tế được triệu tập tập huấn, thi đấu chia cho 26 ngày.
[bookmark: _Toc213267468]2. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ hàng tháng, thông qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
[bookmark: _Toc213267469]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Bảng tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ.
c) Bản sao giấy báo trúng tuyển đối với vận động viên.
d) Quyết định triệu tập huấn luyện viên.
đ) Các tài liệu, hồ sơ liên quan (nếu có).
[bookmark: _Toc213267470]4. Quy trình thực hiện:
a) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267471]Điều 24. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
[bookmark: _Toc213267472]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
Huấn luyện viên, vận động viên các đội thể thao của tỉnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.
[bookmark: _Toc213267473]2. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ hàng tháng, thông qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
[bookmark: _Toc213267474]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Bảng tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ.
c) Bản sao giấy báo trúng tuyển đối với vận động viên.
d) Quyết định triệu tập huấn luyện viên.
đ) Các tài liệu, hồ sơ liên quan (nếu có).
[bookmark: _Toc213267475]4. Quy trình thực hiện:
a) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267476]Điều 25. Chế độ dinh dưỡng
[bookmark: _Toc213267477]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
a) Đối với huấn luyện viên, vận động viên các đội thể thao của tỉnh được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù theo quy định tại Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao.
b) Đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết tật, trong thời gian được triệu tập tham gia tập huấn và thi đấu được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù như huấn luyện viên, vận động viên các đội thể thao tỉnh quy định tại điểm a khoản này.
c) Đối với nhân viên y tế (bao gồm bác sĩ, kỹ thuật y, điều dưỡng), trong thời gian phục vụ đội thể thao của tỉnh thi đấu các giải thể thao thành tích cao được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù như huấn luyện viên, vận động viên quy định tại điểm a khoản này.
d) Đối với huấn luyện viên và vận động viên thuộc nhóm có khả năng giành huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc, ngoài chế độ quy định tại điểm a khoản này, được hỗ trợ chế độ dinh dưỡng đặc biệt trong thời gian tập huấn và thi đấu; mức hỗ trợ là 150.000 đồng/người/ngày trong thời gian tối đa 90 ngày.
[bookmark: _Toc213267478]2. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ hàng tháng, thông qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
[bookmark: _Toc213267479]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Bảng tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ.
c) Bản sao giấy báo trúng tuyển đối với vận động viên.
d) Quyết định triệu tập huấn luyện viên.
đ) Các tài liệu, hồ sơ liên quan (nếu có).
[bookmark: _Toc213267480]4. Quy trình thực hiện
a) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267481]Mục 2
CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ
[bookmark: _Toc213267482]Điều 26. Chế độ khuyến khích đối với “Vận động viên kiện tướng”, hoặc “Vận động viên cấp 1”, hoặc “Vận động viên cấp 2”
[bookmark: _Toc213267483]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
a) Đối với Vận động viên kiện tướng: 1.000.000 đồng/người/tháng.
b) Đối với Vận động viên cấp 1: 700.000 đồng/người/tháng.
c) Đối với Vận động viên cấp 2: 500.000 đồng/người/tháng.
[bookmark: _Toc213267484]2. Điều kiện hưởng chính sách
a) Thời gian hưởng hỗ trợ là 12 tháng kể từ tháng liền kề sau khi có quyết định phong đẳng cấp vận động viên của cơ quan có thẩm quyền.
b) Trường hợp trong thời gian đang được hưởng hỗ trợ đối với “Vận động viên cấp 1”, nếu vận động viên tiếp tục được phong đẳng cấp “Vận động viên kiện tướng” thì sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ đối với “Vận động viên kiện tướng”.
c) Các đối tượng thôi hưởng chính sách hỗ trợ trong các trường hợp sau: Bị thu hồi, hủy bỏ chứng nhận thành tích đã đạt được; chuyển công tác đến đơn vị khác; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; qua đời; bị tòa án tuyên bố mất tích; định cư ở nước ngoài; có đơn tự nguyện thôi hưởng hỗ trợ hàng tháng.
[bookmark: _Toc213267485]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Bảng tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ.
c) Bản sao Giấy chứng nhận đẳng cấp của vận động viên.
[bookmark: _Toc213267486]4. Quy trình thực hiện:
a) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267487]Điều 27. Chế độ phòng nghỉ, chi phí đi lại cho huấn luyện viên, vận động viên và nhân viên y tế, lái xe phục vụ các đội thể thao của tỉnh trong thời gian đi thi đấu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
[bookmark: _Toc213267488]1. Mức hỗ trợ
a) Chế độ phòng nghỉ:
- Đi thi đấu tại các thành phố trực thuộc Trung ương: 350.000 đồng/người/ngày.
- Đi thi đấu tại các tỉnh: 300.000 đồng/người/ngày.
b) Chi phí đi lại:
Thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025).
[bookmark: _Toc213267489]2. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ theo từng giải đấu, trực tiếp cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
[bookmark: _Toc213267490]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Dự toán kinh phí thực hiện chính sách.
c) Bản sao Điều lệ giải.
d) Quyết định cử đoàn thể thao tham dự giải.
[bookmark: _Toc213267491]4. Quy trình thực hiện
a) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267492]Điều 28. Chế độ hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu
[bookmark: _Toc213267493]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
a) Huấn luyện viên các đội thể thao của tỉnh được hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu hàng năm; mức hỗ trợ là 7.000.000 đồng/người/năm.
b) Vận động viên các đội thể thao của tỉnh được hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu hàng năm; mức hỗ trợ là 10.000.000 đồng/người/năm.
c) Hỗ trợ 1.000.000.000 đồng/năm cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh để mua trang thiết bị, dụng cụ tập luyện chung cho các bộ môn: karate, pencak silat, điền kinh, đua thuyền, bắn súng, muay, kick boxing, bóng đá, bóng chuyền…
[bookmark: _Toc213267494]2. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ thông qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
[bookmark: _Toc213267495]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
- Dự toán kinh phí thực hiện chính sách.
- Danh sách huấn luyện viên, vận động viên thụ hưởng chính sách.
b) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm c khoản 1 Điều này:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
- Dự toán kinh phí thực hiện chính sách.
- Văn bản đồng ý chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[bookmark: _Toc213267496]4. Quy trình thực hiện
a) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267497]Điều 29. Chế độ hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập tham gia tập huấn, thi đấu tại đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia
[bookmark: _Toc213267498]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
a) Huấn luyện viên, vận động viên các đội thể thao của tỉnh tham gia tập huấn tại đội tuyển quốc gia được hỗ trợ 10.000.000 đồng/người/tháng.
b) Huấn luyện viên, vận động viên các đội thể thao của tỉnh tập huấn tại đội tuyển trẻ quốc gia được hỗ trợ 5.000.000 đồng/người/tháng.
[bookmark: _Toc213267499]2. Điều kiện hưởng chính sách
Thời gian hưởng chế độ theo quyết định triệu tập của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp số ngày được triệu tập không đủ 01 tháng thì được tính như sau:
a) Số ngày được triệu tập dưới 15 ngày trong 01 tháng: thời gian hưởng chế độ là 1/2 (nửa) tháng.
b) Số ngày được triệu tập trên 15 ngày trong 01 tháng: thời gian hưởng chế độ là 01 tháng.
[bookmark: _Toc213267500]3. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ hàng tháng, thông qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
[bookmark: _Toc213267501]4. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
- Dự toán kinh phí thực hiện chính sách.
- Danh sách huấn luyện viên, vận động viên thụ hưởng chính sách.
- Bản sao Quyết định tập trung đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia.
[bookmark: _Toc213267502]5. Quy trình thực hiện
a) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267503]Điều 30. Chế độ hỗ trợ vận động viên các đội thể thao của tỉnh khi tham gia thi đấu các giải quốc tế
[bookmark: _Toc213267504]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
Hỗ trợ 100% kinh phí theo dự toán của Cục Thể dục thể thao Việt Nam hoặc của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Việt Nam.
[bookmark: _Toc213267505]2. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp theo từng giải thi đấu, thông qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
[bookmark: _Toc213267506]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Dự toán kinh phí thực hiện chính sách.
c) Bản sao Quyết định của Cục Thể dục thể thao Việt Nam hoặc của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Việt Nam cử đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia tham gia thi đấu giải.
[bookmark: _Toc213267507]4. Quy trình thực hiện
a) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267508]Điều 31. Chế độ hỗ trợ vận động viên khi thôi không tham gia tập luyện, thi đấu tại các đội tuyển
[bookmark: _Toc213267509]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
Vận động viên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội khi thôi không tham gia tập luyện, thi đấu tại các đội tuyển thì được hưởng chế độ hỗ trợ một lần bằng tiền; mức hỗ trợ cụ thể được tính như sau:
Cứ mỗi 12 tháng làm vận động viên tập trung được hưởng 8.000.000 đồng (nếu có thời gian ngắt quãng thì được tính cộng dồn). Sau khi tính chẵn 12 tháng, thời gian lẻ tiếp theo được tính như sau: lẻ dưới 03 tháng thì không tính; lẻ từ đủ 03 tháng đến dưới 06 tháng được hưởng 4.000.000 đồng; lẻ từ đủ 06 tháng đến 12 tháng được hưởng 8.000.000 đồng.
[bookmark: _Toc213267510]2. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ thông qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
[bookmark: _Toc213267511]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị cấp kinh phí thực hiện chính sách.
b) Văn bản Thông báo trúng tuyển của đơn vị quản lý vận động viên.
c) Quyết định của đơn vị quản lý vận động viên về việc cho vận động viên nghỉ tập luyện.
[bookmark: _Toc213267512]4. Quy trình thực hiện
a) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _mzdvgueu02ze][bookmark: _Toc213267513]Mục 3
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ
[bookmark: _Toc213267514]Điều 32. Hỗ trợ phát triển bóng đá phong trào tạo nguồn cho bóng đá trẻ cấp tỉnh
1. Đối tượng, mức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tập luyện cho tối đa 6 lớp bóng đá nghiệp dư cộng đồng ở các cụm cơ sở nhằm phát triển bóng đá phong trào tạo nguồn cho bóng đá trẻ cấp tỉnh; mức hỗ trợ là 100.000.000 đồng/lớp/năm.
2. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ thông qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị cấp kinh phí thực hiện chính sách.
b) Hợp đồng huấn luyện bóng đá nghiệp dư cộng đồng.
c) Bảng chấm công tập luyện của lớp bóng đá bóng đá nghiệp dư cộng đồng.
4. Quy trình thực hiện
a) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267515]Điều 33. Hỗ trợ kinh phí tổ chức các giải bóng đá cấp tỉnh
[bookmark: _Toc213267516]1. Đối tượng hỗ trợ
a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh.
[bookmark: _Toc213267517]2. Mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ kinh phí tổ chức Giải Bóng đá nam Thiếu niên toàn tỉnh: 420.000.000 đồng/giải/năm.
b) Hỗ trợ kinh phí tổ chức Giải Bóng đá nam Nhi đồng toàn tỉnh: 420.000.000 đồng/giải/năm.
c) Hỗ trợ kinh phí tổ chức Giải Bóng đá nam Vô địch toàn tỉnh: 450.000.000 đồng/giải/năm.
d) Hỗ trợ kinh phí tổ chức Festival Bóng đá: 200.000.000 đồng/giải/năm.
[bookmark: _Toc213267518]3. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp cho cơ quan, tổ chức tổ chức giải.
4. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị cấp kinh phí thực hiện chính sách.
b) Kế hoạch tổ chức Giải.
c) Điều lệ Giải.
[bookmark: _Toc213267519]4. Quy trình thực hiện
a) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này:
- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
- Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
b) Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều này:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này cho Sở Tài chính.
- Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267520]Mục 4
THƯỞNG THÀNH TÍCH THI ĐẤU THỂ THAO
[bookmark: _Toc213267521]Điều 34. Thưởng đối với vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao quốc tế, khu vực và quốc gia
[bookmark: _Toc213267522]1. Đối tượng, mức thưởng
a) Thưởng cho vận động viên đạt thành tích tại Đại hội thể thao thế giới (OLYMPIC, PARALYMPIC): 150.000.000 đồng/huy chương Vàng; mức thưởng: 100.000.000 đồng/huy chương Bạc, 70.000.000 đồng/huy chương Đồng.
b) Thưởng cho vận động viên đạt thành tích tại Giải Vô địch thế giới; mức thưởng: 100.000.000 đồng/huy chương Vàng, 50.000.000 đồng/huy chương Bạc, 30.000.000 đồng/huy chương Đồng.
c) Thưởng cho vận động viên đạt thành tích tại Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD; ASIAD PARA GAMES), Đại hội thể thao trong nhà Châu Á (INDOOR GAMES), Đại hội thể thao bãi biển Châu Á, Đại hội thể thao trẻ thế giới (YOUTH OLYMPIC); mức thưởng: 50.000.000 đồng/huy chương Vàng, 40.000.000 đồng/huy chương Bạc, 30.000.000 đồng/huy chương Đồng.
d) Thưởng cho vận động viên đạt thành tích tại Giải Vô địch Châu Á, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games, ASIAN Para Games), Đại hội thể thao bãi biển Đông Nam Á, Vô địch trẻ Thế giới; mức thưởng: 45.000.000 đồng/huy chương Vàng, 35.000.000 đồng/huy chương Bạc, 25.000.000 đồng/huy chương Đồng.
đ) Thưởng cho vận động viên đạt thành tích tại Giải Vô địch Đông Nam Á, Giải Vô địch trẻ Châu Á; mức thưởng: 30.000.000 đồng/huy chương Vàng, 25.000.000 đồng/huy chương Bạc, 20.000.000 đồng/huy chương Đồng.
e) Thưởng cho vận động viên đạt thành tích tại Giải Vô địch trẻ Đông Nam Á, Các giải thể thao quốc tế và quốc tế mở rộng khu vực Châu Á, Đông Nam Á.
Đại hội thể thao toàn quốc; mức thưởng: 25.000.000 đồng/huy chương Vàng, 20.000.000 đồng/huy chương Bạc, 15.000.000 đồng/huy chương Đồng.
g) Thưởng cho vận động viên đạt thành tích tại Giải vô địch quốc gia; mức thưởng: 20.000.000 đồng/huy chương Vàng, 15.000.000 đồng/huy chương Bạc, 10.000.000 đồng/huy chương Đồng.
h) Thưởng cho vận động viên đạt thành tích tại các giải Vô địch Trẻ cấp quốc gia, Cúp quốc gia và các giải khu vực, mở rộng cấp quốc gia; mức thưởng: 10.000.000 đồng/huy chương Vàng, 7.000.000 đồng/huy chương Bạc, 5.000.000 đồng/huy chương Đồng.
i) Thưởng cho vận động viên đạt thành tích trong các môn thể thao có nội dung thi đấu tập thể được tính bằng số lượng người được thưởng theo quy định của điều lệ giải nhân với mức thưởng của vận động viên tương ứng quy định từ điểm a đến điểm h khoản này.
k) Mức thưởng đối với vận động viên phá kỷ lục: Ngoài mức thưởng theo quy định từ điểm a đến điểm i khoản này, vận động viên phá kỷ lục tại các giải đấu quốc gia, khu vực, quốc tế được thưởng thêm như sau: phá kỷ lục Thế giới: 50.000.000 đồng; phá kỷ lục Châu Á: 30.000.000 đồng; phá kỷ lục Đông Nam Á, SEA Games: 20.000.000 đồng; phá kỷ lục quốc gia, Đại hội thể thao toàn quốc: 15.000.000 đồng; phá kỷ lục tại các giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia: 10.000.000 đồng; phá kỷ lục của giải 8.000.000 đồng.
l) Mức thưởng đối với huấn luyện viên:
Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên đạt thành tích trong thi đấu các giải quốc gia, khu vực, quốc tế có nội dung thi đấu cá nhân thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với vận động viên.
Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên thi đấu lập thành tích trong các giải thi đấu thể thao có môn hoặc nội dung thi đấu tập thể thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với vận động viên đạt giải nhân với số lượng huấn luyện viên, theo quy định như sau: dưới 04 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên; từ 04 đến 08 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên; từ 09 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên; từ 13 đến 15 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 04 huấn luyện viên; trên 15 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 05 huấn luyện viên.
m) Đối với các môn, nội dung thi đấu mà thành tích thi đấu được sử dụng để xác định huy chương của các nội dung cá nhân và đồng đội được tính trong cùng một lần thi, thì từ huy chương thứ 2 trở lên, mức thưởng chung cho huấn luyện viên, vận động viên bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng quy định từ điểm a đến điểm h khoản này.
[bookmark: _Toc213267523]2. Phương thức chi thưởng
Chi thưởng 01 (một) lần, thông qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh.
[bookmark: _Toc213267524]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị cấp kinh phí thực hiện chính sách.
b) Bản sao Quyết định hoặc Giấy chứng nhận đạt thành tích thi đấu.
c) Các tài liệu, hồ sơ liên quan (nếu có).
[bookmark: _Toc213267525]4. Quy trình thực hiện
a) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267526]Điều 35. Thưởng đối với các đội tuyển bóng chuyền, bóng đá trên địa bàn tỉnh đạt thành tích tại các giải cấp quốc gia, chuyên nghiệp
[bookmark: _Toc213267527]1. Đối tượng, mức thưởng:
a) Thưởng cho Đội bóng chuyền Hà Tĩnh đạt thành tích tại các giải cấp quốc gia, chuyên nghiệp; mức thưởng cụ thể như sau:
- Đối với Giải Vô địch quốc gia: Vô địch 1.000.000.000 đồng; giải Nhì 700.000.000 đồng; giải Ba 500.000.000 đồng.
- Đối với Giải hạng A quốc gia: Vô địch 700.000.000 đồng; giải Nhì 500.000.000 đồng; giải Ba 300.000.000 đồng.
- Đối với Cúp Hùng Vương: Vô địch 500.000.000 đồng; giải Nhì 300.000.000 đồng; giải Ba 200.000.000 đồng.
- Đối với Giải U23 quốc gia, các giải Cúp, vô địch trẻ và câu lạc bộ trẻ quốc gia (toàn quốc); các giải trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam: Vô địch 300.000.000 đồng; giải Nhì 200.000.000 đồng; giải Ba 150.000.000 đồng.
b) Thưởng cho Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt thành tích tại các giải cấp quốc gia, chuyên nghiệp; mức thưởng cụ thể như sau:
- Đối với giải Vô địch quốc gia: Vô địch 1.000.000.000 đồng; giải Nhì 700.000.000 đồng; giải Ba 500.000.000 đồng.
- Đối với giải hạng Nhất quốc gia; giải Bóng đá Cúp Quốc gia: Vô địch 500.000.000 đồng; giải Nhì 300.000.000 đồng; giải Ba 200.000.000 đồng.
- Đối với Siêu Cúp bóng đá Việt Nam: Vô địch 500.000.000 đồng.
c) Thưởng cho Đội tuyển bóng đá Hà Tĩnh đạt thành tích tại Giải Bóng đá hạng Nhì, hạng Ba quốc gia; mức thưởng cụ thể như sau:
- Đối với Giải hạng Nhì quốc gia: Vô địch 300.000.000 đồng; giải Nhì 200.000.000 đồng; giải Ba 150.000.000 đồng.
- Đối với Giải hạng Ba quốc gia: Vô địch 250.000.000 đồng; giải Nhì 150.000.000 đồng; giải Ba 100.000.000 đồng.
d) Thưởng cho đội tuyển bóng đá U9, U11, U13, U15, U17, U19, U21 đạt thành tích tại các giải bóng đá trẻ thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam; mức thưởng cụ thể như sau: Vô địch 300.000.000 đồng; giải Nhì: 200.000.000 đồng; giải Ba 100.000.000 đồng.
[bookmark: _Toc213267528]2. Phương thức chi thưởng
a) Đối với nội dung thưởng quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này: Chi thưởng thông qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh.
b) Đối với nội dung thưởng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: Chi thưởng trực tiếp cho Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp.
[bookmark: _Toc213267529]3. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách.
a) Văn bản đề nghị cấp kinh phí thực hiện chính sách.
b) Bản sao Quyết định hoặc Giấy chứng nhận đạt thành tích thi đấu.
c) Các tài liệu, hồ sơ liên quan (nếu có).
[bookmark: _Toc213267530]4. Quy trình thực hiện
a) Đối với nội dung thưởng quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này:
- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
- Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
b) Đối với nội dung thưởng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
- Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
- Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267531]Chương IV
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
[bookmark: _Toc213267532]Điều 36. Hỗ trợ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch
[bookmark: _Toc213267533]1. Đối tượng hỗ trợ
a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.
b) Các cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và địa phương.
[bookmark: _Toc213267534]2. Mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 100% kinh phí sản xuất video clip, tin, bài, phóng sự hoặc các chương trình truyền hình thực tế về du lịch Hà Tĩnh và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, nền tảng số du lịch Việt Nam và quốc tế.
b) Hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng, nâng cấp cổng thông tin điện tử, bộ nhận diện thương hiệu du lịch Hà Tĩnh, xuất bản, tái bản các tài liệu ấn phẩm, vật phẩm quảng bá du lịch dưới hình thức số hóa, bản in, các chất liệu và hình thức khác để phục vụ hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Hà Tĩnh.
c) Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, liên hoan, hội chợ, hội thi, các sự kiện, lễ hội văn hóa thể thao du lịch trong nước và quốc tế.
d) Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức khai trương năm du lịch và lễ hội du lịch biển cấp tỉnh.
đ) Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức đi, đón các đoàn đơn vị lữ hành khảo sát du lịch (famtrip), đoàn báo chí - truyền thông khảo sát du lịch (presstrip) trong và ngoài nước; đón các đoàn làm phim có bối cảnh quay tại các danh lam thắng cảnh Hà Tĩnh.
e) Hỗ trợ 100% kinh phí kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động du lịch, số hóa dữ liệu hình ảnh các khu điểm du lịch, khu di tích cấp quốc gia gắn với du lịch.
[bookmark: _Toc213267535]3. Điều kiện hưởng chính sách
Nội dung hỗ trợ phải nằm trong Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Hà Tĩnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hằng năm.
[bookmark: _Toc213267536]4. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ hưởng chính sách.
[bookmark: _Toc213267537]5. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị cấp kinh phí thực hiện chính sách.
b) Bản sao Kế hoạch, chương trình.
c) Công văn/Giấy mời tham gia hội nghị, hội thảo, liên hoan, hội chợ, hội thi, các sự kiện lễ hội văn hóa thể thao du lịch của đơn vị, cơ quan, tổ chức (đối với các nội dung tham gia).
d) Dự toán kinh phí thực hiện.
đ) Báo giá cạnh tranh (đối với các hạng mục yêu cầu theo quy định).
[bookmark: _Toc213267538]6. Quy trình thực hiện
a) Đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 5 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267539]Điều 37. Hỗ trợ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch
[bookmark: _Toc213267540]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
Hỗ trợ 100% kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở đào tạo trong tỉnh tổ chức tập huấn văn hóa ứng xử, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, kiến thức ngoại ngữ, tin học, truyền thông cho cộng đồng làm du lịch tại các khu, điểm du lịch, mô hình du lịch du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Toc213267541]2. Điều kiện hưởng chính sách
Nội dung hỗ trợ phải nằm trong Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Hà Tĩnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hằng năm.
[bookmark: _Toc213267542]3. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ hưởng chính sách.
[bookmark: _Toc213267543]4. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách
a) Văn bản đề nghị cấp kinh phí thực hiện chính sách.
b) Kế hoạch tổ chức.
c) Chương trình, nội dung chi tiết.
d) Dự toán kinh phí thực hiện.
[bookmark: _Toc213267544]5. Quy trình thực hiện
a) Đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soát xét hồ sơ, thẩm định điều kiện, tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
[bookmark: _Toc213267545]Điều 38. Hỗ trợ xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo loại hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) 
[bookmark: _Toc213267546]1. Đối tượng hỗ trợ
Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh du lịch cộng đồng.
[bookmark: _Toc213267547]2. Mức hỗ trợ 
a) Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng mới nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; mức hỗ trợ tối đa 200.000.000 đồng/homestay.
b) Hỗ trợ 50% kinh phí nâng cấp, cải tạo nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; mức hỗ trợ tối đa 100.000.000 đồng/homestay.
[bookmark: _Toc213267548]3. Điều kiện hỗ trợ
a) Đáp ứng các điều kiện để được kinh doanh du lịch theo quy định của pháp luật;
b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư, kinh doanh;
c) Homestay đáp ứng các điều kiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2017 về Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê được công bố tại Quyết định số 3990/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
d) Các công trình được xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo và đưa vào hoạt động sau khi Nghị quyết có hiệu lực.
[bookmark: _Toc213267549]4. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường
[bookmark: _Toc213267550]5. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của đối tượng thụ hưởng.
b)  Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân xã, phường.
c) Bản sao có chứng thực các tài liệu chứng minh đối tượng đề nghị hỗ trợ đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định.
d) Văn bản thông báo thời điểm đi vào hoạt động gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
đ) Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường về hoàn thành hạng mục công trình đảm bảo theo quy định của pháp luật có liên quan.
e) Hồ sơ nghiệm thu, quyết toán công trình chứng minh tổng mức đầu tư.
[bookmark: _Toc213267551]6. Quy trình thực hiện
a) Đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách gửi 02 (hai) bộ hồ sơ theo quy định tại theo quy định tại khoản 5 Điều này về Ủy ban nhân dân xã, phường.
b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Tổ chức, cá nhân, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và các hồ sơ theo quy định gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c) Căn cứ danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và các hồ sơ theo quy định do Ủy ban nhân dân xã, phường trình; trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức kiểm tra đối tượng, điều kiện, thống nhất bằng biên bản với địa phương và tổng hợp dự kiến phân bổ kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính.
d) Sau khi nhận được hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
đ) Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ liên quan của Sở Tài chính, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
e) Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính làm thủ tục cấp kinh phí về tài khoản của Ủy ban nhân dân xã, phường. 
g) Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã, phường cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng.
[bookmark: _Toc213267552]Điều 39. Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị ban đầu phục vụ du lịch cộng đồng
[bookmark: _Toc213267553]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
Hỗ trợ 70% kinh phí, tối đa 100.000.000 triệu đồng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh du lịch cộng đồng mua sắm các trang thiết bị ban đầu phục vụ lưu trú cộng đồng, hoạt động trải nghiệm của khách du lịch.
[bookmark: _Toc213267554]2. Điều kiện hỗ trợ
a) Đáp ứng các điều kiện để được kinh doanh du lịch theo quy định của pháp luật.
b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư, kinh doanh.
c) Đầu tư trang thiết bị thiết yếu phục vụ lưu trú du lịch cộng đồng đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2017 Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 3990/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017.
d) Các trang thiết bị phục vụ hoạt động trải nghiệm của khách du lịch cần đảm bảo chất lượng, hoạt động tốt, phù hợp với loại hình du lịch cộng đồng.
đ) Các trang thiết bị được mua sắm và đưa vào hoạt động sau khi Nghị quyết có hiệu lực.
e) Mỗi đối tượng chỉ được hưởng chính sách quy định tại khoản 1 Điều này tối đa 01 lần.
[bookmark: _Toc213267555]3. Phương thức hỗ trợ
Hỗ trợ thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường.
[bookmark: _Toc213267556]4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của đối tượng thụ hưởng.
b) Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân xã, phường.
c) Bản sao có chứng thực các tài liệu chứng minh đối tượng đề nghị hỗ trợ đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định.
d) Hóa đơn, chứng từ liên quan đến mua sắm các trang thiết bị, chứng minh tổng mức đầu tư.
[bookmark: _Toc213267557]5. Quy trình thực hiện
a) Đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách gửi 02 (hai) bộ hồ sơ theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều này về Ủy ban nhân dân xã, phường.
b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và các hồ sơ theo quy định gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c) Căn cứ danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và các hồ sơ theo quy định do Ủy ban nhân dân xã, phường trình; trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức kiểm tra đối tượng, điều kiện, thống nhất bằng biên bản với địa phương và tổng hợp dự kiến phân bổ kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính.
d) Sau khi nhận được hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
đ) Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính làm thủ tục cấp kinh phí về tài khoản của Ủy ban nhân dân xã, phường. 
e) Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã, phường cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng.
[bookmark: _Toc213267558]Điều 40. Chính sách hỗ trợ xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
[bookmark: _Toc213267559]1. Đối tượng, mức hỗ trợ
Hỗ trợ 50% kinh phí, tối đa 100.000.000 đồng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quản lý các mô hình, khu, điểm du lịch để trồng cây xanh, hoa, tiểu cảnh, điểm checkin, lắp đặt hệ thống biển giới thiệu, thuyết minh, quảng cáo, biển chỉ dẫn, hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí, phương tiện thông tin truyền thông nội vùng.
[bookmark: _Toc213267560]2. Điều kiện hỗ trợ:
a) Các khu, điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận, các mô hình du lịch nông thôn được Ủy ban nhân dân xã, phường xác nhận.
b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư, kinh doanh.
c) Việc xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường được thực hiện và đưa vào hoạt động sau khi Nghị quyết có hiệu lực.
d) Mỗi khu, điểm, mô hình chỉ được hưởng chính sách quy định tại khoản 1 Điều này tối đa 01 lần.
[bookmark: _Toc213267561]3. Phương thức hỗ trợ: 
Hỗ trợ thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường.
[bookmark: _Toc213267562]4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của đối tượng thụ hưởng.
b) Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân xã, phường.
c) Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường về hoàn thành hạng mục công trình đảm bảo theo quy định của pháp luật.
d) Hồ sơ quyết toán công trình chứng minh tổng mức đầu tư.
[bookmark: _Toc213267563]5. Quy trình thực hiện
a) Đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách gửi 02 (hai) bộ hồ sơ theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều này về Ủy ban nhân dân xã, phường.
b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và các hồ sơ theo quy định gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c) Căn cứ danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và các hồ sơ theo quy định do Ủy ban nhân dân xã, phường trình; trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức kiểm tra đối tượng, điều kiện, thống nhất bằng biên bản với địa phương và tổng hợp dự kiến phân bổ kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính.
d) Sau khi nhận được hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
đ) Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính làm thủ tục cấp kinh phí về tài khoản của Ủy ban nhân dân xã, phường. 
e) Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã, phường cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng.
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[bookmark: _Toc213267565]Điều 41. Hỗ trợ duy trì, vận hành các loại hình thông tin cơ sở
[bookmark: _Toc213267566]1. Đối tượng, mức hỗ trợ:
Hỗ trợ tối đa 100.000.000 đồng/năm cho Ủy ban nhân dân các xã, phường để sản xuất videoclip tuyên truyền trên Cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet, chương trình phát thanh trên đài truyền thanh cấp xã, sản xuất các ấn phẩm truyền thông đa phương tiện (đồ họa thông tin (infographic), video đồ họa (motion graphic); xuất bản bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền cho cán bộ thông tin cơ sở; mua gói cước dịch vụ internet cho các cụm loa phát thanh thông minh.
2. Điều kiện hỗ trợ
- Sản phẩm truyền thông được hỗ trợ phải là sản phẩm mới, không trùng lặp với các sản phẩm đã được Ủy ban nhân dân xã, phường bố trí kinh phí thực hiện.
- Nội dung thông tin đáp ứng yêu cầu thông tin thiết yếu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở.
3. Phương thức hỗ trợ: 
Hỗ trợ trực tiếp cho Ủy ban nhân dân xã, phường.
4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách.
b) Kế hoạch tổ chức thực hiện.
c) Chương trình, nội dung chi tiết.
d) Dự toán cấp kinh phí trên cơ sở kế hoạch thực hiện.
6. Quy trình thực hiện
a) Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, Ủy ban nhân dân xã, phường gửi các hồ sơ theo quy định gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, thẩm định nội dung và tổng hợp dự kiến phân bổ kinh phí gửi Sở Tài chính.
c) Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính thẩm
định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ lí do và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và.
d) Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, Sở Tài chính thực hiện quy trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.
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[bookmark: _Toc213267571]Điều 42. Quy định chuyển tiếp
Các nội dung hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày … tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện, nộp hồ sơ trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực nhưng chưa được hưởng hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ.
[bookmark: _Toc213267572]Điều 43. Điều khoản tham chiếu
Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.
[bookmark: _Toc213267573]Điều 44. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2025, được Hội đồng nhân dân tỉnh Kỳ họp thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
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